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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Quảng cáo
_____________________________________

Kính gửi: Chính phủ

Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo (gọi tắt là dự thảo Nghị định sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo Chính phủ như sau:

I. Sự cần thiết và quy trình xây dựng Nghị định sửa đổi
- Hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, 2 nền tảng chủ yếu được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn quảng cáo trực tuyến nhiều nhất là quảng cáo trên nền tảng của hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới Google, Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến; 
- Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ, đặc biệt về vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước khi phát hành và thực hiện nghĩa vụ về thuế khi cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam. Các hành vi vi phạm và chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ sức răn đe và chưa khả thi trong thực tế. 
Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo (Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng quản lý quảng cáo xuyên biên giới lại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) dẫn đến việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo không thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 
Ngày 20 tháng 10 năm 2019, Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận số 178/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi Điều 13, Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP. 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2020 được ban hành kèm theo công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NQ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo. 

- Theo quy định Luật Quảng cáo (Khoản 3 Điều 23), Chính phủ được giao quy định chi tiết hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam (Chương 3, Điều 13, Điều 14, Điều 15). Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, không phải thực hiện lập đề nghị xây dựng Nghị định (bước 1) theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Thực hiện quy định tại Luật Quảng cáo và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP theo quy trình 01 Bước (là bước xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Nghị định sửa đổi

1. Mục đích
- Thứ nhất, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để đảm bảo triển khai thi hành Nghị định;
- Thứ hai, rà soát và cập nhật pháp luật về cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới với các quy định pháp lý có liên quan hiện hành;
- Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới đảm bảo nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức và quản lý.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định sửa đổi
- Thứ nhất, tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về pháp lý. 
- Thứ hai, kế thừa những ưu điểm và những nội dung còn phù hợp tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP để xây dựng Nghị định sửa đổi; đồng thời, bổ sung, hoàn chỉnh Nghị định nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định. 
- Thứ ba, nghiên cứu, bổ sung những quy định mới để phù hợp với yêu cầu triển khai thi hành, quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả giám sát.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi 
1. Ngày 20 tháng 10 năm 2019 Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận số 178/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi Điều 13, Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP. 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2020 được ban hành kèm theo công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NQ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo. 

2. Trên cơ sơ văn bản đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 59/BVHTTDL –VHCS-m cho ý kiến về nội dung cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 181/2013/NĐ-CP.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định sửa đổi gồm 02 Điều, trong đó: 3ự thảo Nghị định gồm 02 Điều, trong  Nghị định4)  năm trước khi gia hạn























































Điều 1 gồm 3 khoản về các nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều 2 về điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi

2.1. Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 181/2013/NĐ-CP
2.1.1. Một số quy định tại Điều 13, Điều 14 không khả thi và phù hợp với thực tế

- Quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP);

- Quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 14);

Đây chính là các quy định mà Đại Sứ quán Mỹ, Hội đồng kinh doanh  Hoa Kỳ - ASEAN nhiều lần đề nghị Chính phủ Việt Nam xem xét, bãi bỏ vì không khả thi và gây khó khăn cho doanh nghiệp thành viên, cụ thể như Google, Facebook... 

Các quy định này đã có hiệu lực từ năm 2013, doanh thu quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam qua Google và Facebook trong 5 năm qua tăng gần 5 lần. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy chưa tổ chức, cá nhân nước ngoài nào khi cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam thực hiện quy định “thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước khi quảng cáo 15 ngày”. Thực tế quy định này không khả thi vì mỗi ngày, Google, Facebook ký hợp đồng và thực hiện hàng nghìn sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Trong khi đó, quy định về quảng cáo trên mạng trên trang thông tin điện tử, báo điện tử trong nước cũng không yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Như vậy, khó có cơ sở để yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện quy định này vì bị cho là đang phân biệt đối xử, cũng như không khả thi trong tổ chức, thực hiện. 
Được biết, hiện nay chỉ khoảng 45% doanh thu quảng cáo trên Google và khoảng 30% trên Facebook là thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam. Còn lại phần nhiều người quảng cáo sẽ ký hợp đồng trực tiếp với Google (55%) và Facebook (70%). Việc ký hợp đồng quảng cáo thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuất phát từ nhu cầu của người quảng cáo, đặc biệt là các thương hiệu, nhãn hàng lớn muốn đảm bảo an toàn thương hiệu, hoàn toàn không phải là do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tự nguyện, thực hiện quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP. Kể cả khi thông qua các đại lý quảng cáo thì vẫn tồn tại nhiều vi phạm về quảng cáo vì đại lý quảng cáo cũng không thể kiểm soát vị trí đặt/gắn sản phẩm quảng cáo nên dẫn đến tình trạng phổ biến là nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gắn vào các video có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam, thậm chí là chống phá Đảng và Nhà nước trên Youtube, ảnh hưởng đến an toàn và uy tín các thương hiệu, khiến một số thương hiệu, sản  phẩm quảng cáo vô tình hỗ trợ kinh phí thông qua việc trả tiền quảng cáo. 
Như vậy, về hiệu quả quản lý Nhà nước, quy định này không phải là quy định cần và đủ để bảo đảm hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam, đặc biệt đối với nội dung quảng cáo.      
Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất:

- Bỏ quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP);

- Bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có thẩm quyền thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 14);

2.1.2 Nghị định 181/2013/NĐ-CP còn thiếu quy định về trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm soát sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo.
Nghị định 181/2013/NĐ-CP cũng chưa có quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trong việc kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo và vị trí đặt sản phẩm quảng cáo, trong khi đây lại là chủ thể quyết định việc đăng phát hay gỡ bỏ sản phẩm quảng cáo. Ngoài ra, cần bổ sung trách nhiệm của người phát hành quảng cáo (trang tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội, ứng dụng,...) phải có khả năng kiểm soát, ngăn chặn, gỡ bỏ các sản phẩm quảng cáo đăng phát trên nền tảng của mình;

Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo. Cụ thể tại Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP lại giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài quảng cáo xuyên biên giới dẫn đến việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo xuyên biên giới không thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 

 Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy định như sau:

a) Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và điều chỉnh đầu mối cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới để đảm bảo thống nhất (Điều 13):

- Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 
 - Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 -  Có giải pháp bảo đảm người phát hành quảng cáo ở Việt Nam có khả năng kiểm soát, phát hiện và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo;  
b) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 15 (Trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo) và chuyển thành khoản 2 Điều 13 
- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung sản phẩm quảng cáo, bảo đảm không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật quảng cáo và yêu cầu không đăng phát quảng cáo ở vị trí có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; thực hiện việc đóng thuế theo quy định.

c) Người phát hành quảng cáo tại Việt Nam (trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội, ứng dụng,..) có quyền và nghĩa vụ sau đây: 
- Bảo đảm có khả năng kiểm soát để phát hiện, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo được cung cấp từ dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;   
- Không đăng, phát sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật Việt Nam bằng văn bản. 

d) Người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

- Không đăng, phát sản phẩm quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi trực tiếp ký kết quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;

  - Có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch quảng cáo loại bỏ các sản phẩm quảng cáo bị gắn vào các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.  
IV. Ý kiến của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
....
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT(05b)
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